
1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và 

trình độ được đào tạo; 

 

Stt 

 

Danh mục VTVL 

 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 

Cao 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Chưa 

qua 

ĐT 

I VTVL lãnh đạo, quản lý 02  03    

1 Hiệu trưởng 01 01     

2 Phó hiệu trưởng 01  01    

II VTVL chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành 

20  18 02   

1 Giáo viên THCS hạng II 18  18    

2 Ngạch viên chức loại B 01   01   

3 Ngạch viên chức loại A0 01   01   

III VTVL chức danh nghề 

nghiệp chuyên môn dùng 

chung 

02  01  01  

1 Kế toán (Hạng III) 01  01    

2 Nhân viên y tế hạng IV 01    01  

IV VTVL kiêm nhiệm 01     01 

1 Nhân viên Bảo vệ 01     01 

Tổng cộng 25  22 02 01 01 

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng 

hằng năm theo quy định. 

Stt Nội dung Số lượng  Kết quả Hoàn thành BDTX 

I Cán bộ quản lý 02 Hoàn thành Không hoàn 

thành 

1 Hiệu trưởng 1 1 0 

2 Phó hiệu trưởng 1 1 0 

II Giáo viên 18 18 0 

1 Giáo viên  18 18 0 

Tổng cộng 20 20 0 

Tỷ lệ  % 100 100 0 

 


